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GIỚI THIỆU 

1.1 Công ty FBS 

Công ty FBS (Finance & Banking Solutions) được một nhóm các 
chuyên viên tin học trong ngành ngân hàng thành lập vào năm 1998 
với mục tiêu chính là xây dựng và cung cấp các giải pháp ứng dụng 
cho lĩnh vực Tài chính � Ngân hàng. Với mục tiêu này, từ khi thành lập 
đến nay, FBS đã đầu tư nghiên cứu và xây dựng các giải pháp ứng 
dụng và đã cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ cho các ngân hàng, kho 
bạc, công ty bảo hiểm,� 

Đặc biệt, với việc cung cấp và triển khai rất thành công Giải pháp 
Thẻ thanh toán � XCard TM tại Ngân hàng Đông Á, FBS XCard TM  
đã vinh dự được Hiệp hội Doanh Nghiệp Phần mềm Việt nam (VINASA) 
trao tặng Giải thưởng Sao Khuê 2005 dành cho sản phẩm ứng dụng 
xuất sắc trong ngành Ngân hàng � Tài chính. Cũng trong năm này, 
FBS cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Bưu Chính � 
Viễn Thông dành cho đơn vị đã có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp 
phát triển ngành Công nghiệp Phần mềm giai đoạn 2002 � 2005. 

Những thành tựu trên đây, nhất là sự thành công của Ngân hàng 
Đông Á, từ một Ngân hàng đặt chân khá muộn vào thị trường thẻ, chỉ 
sau hai năm đã vươn lên trở thành một trong những Ngân hàng dẫn 
đầu về thẻ thanh toán là những minh chứng thực tế phần nào nói lên 
năng lực, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của FBS trong việc cung 
cấp các giải pháp ứng dụng trong ngành ngân hàng. 

Ngoài những giải pháp ứng dụng đặc thù xây dựng theo yêu cầu riêng 
thuộc một số ngành như: dầu khí, thủy sản, bảo hiểm,� FBS hiện có 
ba dòng sản phẩm chính như sau: 

! XBank TM � Giải pháp tích hợp các ứng dụng ngân hàng lõi - Core 
Banking và các ứng dụng ngân hàng điện tử E-Banking. 

! XCard TM � Hệ thống thẻ thanh toán ngân hàng, bao gồm các phân 
hệ như: Issuing, Acquiring, Switching và Retail Banking Host. Được 
xây dựng theo chuẩn giao dịch quốc tế ISO-8583. 

! XMan TM � Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, bao 
gồm các phân hệ như: Tài chính � Kế toán, Mua hàng, Bán hàng, 
Hậu cần, Sản xuất, Tài sản, Nhân sự - Tiền lương,� 

Trong phạm vi mục đích của tài liệu này là cung cấp một giải pháp đề 
xuất cho việc hiện đại hoá hệ thống tin học tại các Ngân hàng TMCP, 
do đó trong các phần tiếp sau, chúng tôi chủ yếu trình bày về hai dòng 
sản phẩm XBank và XCard.  
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1.2 Lịch sử hình thành XBank 

Giải pháp XBank là kết quả của một quá trình đúc kết kinh nghiệm hơn 
15 năm phát triển ứng dụng ngân hàng của các chuyên viên FBS từ 
trước khi thành lập Công ty cho đến nay. 

Giai đoạn trước 1997, các ứng dụng trong ngành ngân hàng Việt nam 
chủ yếu do các ngân hàng tự phát triển hoặc thuê một số công ty 
trong nước tự phát triển trên nền tảng FoxPro/DOS. Các ứng dụng này 
có thể nói rất phù hợp về yêu cầu nghiệp vụ của ngân hàng Việt nam 
và đã phát huy vai trò rất tốt và rất hiệu quả cho các ngân hàng, đến 
nỗi hiện nay nhiều ngân hàng vẫn đang duy trì vận hành rất tốt các hệ 
thống như vậy. Một số chuyên viên, nay đang là các cán bộ chủ chốt 
của FBS đã tham gia vào rất nhiều dự án Retail Banking của các ngân 
hàng thương mại quốc doanh như: ICBV, VIDB, VBARD; các thương 
mại cổ phần như: SGB, VSB, MSB, EIB,� và ngân hàng có vốn đầu tư 
nước ngoài như: FVB (nay là Cho Hung Bank), VID-Public Bank, BNP 
(nay là BNP Paribas), ChinFon Bank,� Qua đó các chuyên viên của 
chúng tôi đã tích lũy được một bề dày về kiến thức và kinh nghiệm 
nghiệp vụ ngân hàng Việt nam. 

Từ khoảng năm 1997 đến nay, cùng với đà phát triển của nền kinh tế 
và yêu cầu hội nhập quốc tế, các ngân hàng đã phát triển vượt bậc, 
các hệ thống ứng dụng nói trên, vốn dựa trên nền tảng công nghệ kiểu 
�cá thể� chỉ phù hợp cho các ứng dụng cục bộ và có quy mô nhỏ, đã 
không còn đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh và quản trị của các 
ngân hàng. Thông qua các dự án Hiện đại hoá ngân hàng Việt nam do 
World Bank tài trợ hoặc từ các nguồn vốn tự có, các giải pháp ứng 
dụng quốc tế đã bắt đầu được đưa vào các ngân hàng Việt nam. Trong 
giai đoạn này, một lần nữa các chuyên viên của FBS có may mắn được 
tham gia vào một số dự án hiện đại hoá ngân hàng theo nguồn vốn 
của World Bank như: tham gia khách hàng hoá (customize) và triển 
khai hệ thống KoreBankTM của nhà thầu Hyundai trong Dự án Hiện đại 
hoá EximBank; tham gia đội tư vấn quốc tế trong Dự án Hiện đại hoá 
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt nam Giai đoạn 2,... 
và qua đó các chuyên viên của FBS đã tiếp thu được rất nhiều kiến 
thức và kinh nghiệm về các công nghệ và kiến trúc ứng dụng tiên tiến 
cũng như các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại đang được các ngân hàng 
lớn trên thế giới áp dụng. 

Qua thực tế ứng dụng các hệ thống của nước ngoài tại các ngân hàng 
Việt nam trong vài năm trở lại đây đã cho thấy hiệu quả đạt được còn 
khá hạn chế chưa đạt được như mong đợi mặc dù mỗi ngân hàng đã 
phải đầu tư hàng triệu hay thậm chí vài mươi triệu đô la và một 
khoảng thời gian vài năm cho các dự án này. Là những người trực tiếp 
tham gia các dự án chúng tôi có điều kiện để rút ra những cái hay và 
cả những cái không phù hợp của chúng. Từ đó chúng tôi nhận thấy tất 
yếu phải kết hợp bề dày kinh nghiệm ứng dụng ngân hàng của mình 
với các công nghệ, kiến trúc ứng dụng tiên tiến và nghiệp vụ ngân 
hàng quốc tế để cho ra đời một thế hệ sản phẩm ứng dụng ngân hàng 
mới của Việt nam tương đương với các hệ thống của nước ngoài và 
thậm chí phù hợp hơn các hệ thống này trong điều kiện ứng dụng tại 
môi trường ngân hàng Việt nam. Tất nhiên là giá cả của giải pháp nội 
địa sẽ thấp hơn rất nhiều so với các hệ thống của nước ngoài. XBank 
đã được ra đời từ năm 2003 trong bối cảnh như vậy. 
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2. CÔNG NGHỆ & KIẾN TRÚC 

Kiến trúc 3 lớp (3-tier Client/Server) 
Một trong những tính ưu việt của các hệ thống nước ngoài so với các 
giải pháp trong nước trước đây đó là chúng đều được xây dựng trên 
những nền tảng công nghệ tầm cỡ �đại công nghiệp� nhằm giải quyết 
những vấn đề lớn như độ ổn định, tin cậy và khả năng chịu tải của hệ 
thống trước một khối lượng giao dịch cực lớn còn các hệ thống trong 
nước thì lại được xây dựng dựa trên các nền tảng công nghệ cũ theo 
kiểu �tiểu thủ công nghiệp� và chú trọng dùng các thuật toán theo kiểu 
tiểu xảo để giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ vốn rất cá biệt và ngày 
càng có xu hướng cá biệt thêm. Do đó để vươn tới cái gọi là Công nghệ 
Ngân hàng thì chắc chắn phải thay đổi lại quan điểm phát triển ứng 
dụng từ gốc. 



Giải pháp HĐH Hệ thống Tin học trong Ngân Hàng Tháng 02/2007 

FBS Co., Ltd  Trang 5/32 

Một trong những cải tiến có tính cách mạng trong XBank đó là ứng 
dụng được thiết kế xây dựng trên nền công nghệ Oracle. Một trong 
những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất và phổ biến nhất hiện nay 
trong các ứng dụng tài chính � ngân hàng trên thế giới.  

XBank được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc 3 lớp (3-tier 
Client/Server Architecture). Đây là một kiến trúc ứng dụng tiên tiến 
nhất đảm bảo có thể chịu tải rất lớn và có cho phép mở rộng khả năng 
xử lý thông tin của hệ thống khi mức độ phát sinh tăng lên đáng kể 
theo đà phát triển và mở rộng không ngừng của ngân hàng theo thời 
gian. Hầu hết các sản phẩm của nước ngoài đang được ứng dụng tại 
Việt nam như: Flexcube của Iflex, T24 của Temenos, KoreBank của 
Hyundai,� đều được xây dựng trên nền tảng và kiến trúc tiến tiến này. 

Cơ sở dữ liệu Oracle 
Ở lớp nền tảng, XBank sử dụng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 10g. 
Đây có thể nói là một hệ quản trị CSDL hàng đầu trên thế giới. Hơn hai 
phần ba trong số 500 tập đoàn công ty lớn nhất thế giới (Fortune 500) 
sử dụng Oracle. Ở Việt Nam hầu hết các đơn vị lớn thuộc các ngành 
ngân hàng, kho bạc, thuế, bảo hiểm, bưu điện, hàng không, dầu khí,� 
đều sử dụng hệ quản trị CSDL Oracle. Có được như thế là vì Oracle 
hiện đang dẫn đầu về các tính năng như: 

! Độ ổn định và tin cậy cực cao 

! Khả năng xử lý dữ liệu rất lớn, có thể lên đến hàng trăm TeraByte 
(1 TeraByte ~ 1,000 GigaByte ~ 1,000,000,000 KiloByte) mà vẫn 
đảm bảo tốc độ xử lý dữ liệu rất cao. 

! Khả năng bảo mật rất cao, Oracle đạt độ bảo mật cấp C2 theo tiêu 
chuẩn bảo mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ và công nghệ CSDL Oracle 
vốn được hình thành từ yêu cầu đặt hàng của các cơ quan an ninh 
FBI và CIA. 

Mặc dù đã có mặt tại Việt nam từ những năm 90 nhưng mãi cho đến 
cách đây vài năm, Oracle vẫn chỉ mới được các cơ quan nhà nước và 
các tổng công ty rất lớn sử dụng, vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp 
quan tâm vì Oracle vốn được các doanh nghiệp liệt vào hạng �cao cấp 
và đắt tiền�. Cũng chính vì lẽ đó mà không có nhiều công ty phần 
mềm dám đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm ứng dụng theo công 
nghệ này. Là một Công ty đã từng xây dựng các sản phẩm phục vụ 
cho lĩnh vực ngân hàng, một lĩnh vực vốn đi tiên phong trong ứng 
dụng CNTT, từ năm 1993, các chuyên viên của FBS sớm có điều kiện 
tiếp cận và vận dụng các công nghệ của Oracle. Cho đến hôm nay, đội 
ngũ kỹ thuật của FBS đã tích lũy được rất nhiều kỹ năng và kinh 
nghiệm khai thác các công nghệ này. Bên cạnh đó, hiện tại Oracle vẫn 
luôn là công nghệ �cao cấp� nhưng không còn đắt tiền nữa, thậm chí 
mới đây Oracle đã cho ra đời phiên bản Oracle 10g Express Edition 
hoàn toàn miễn phí dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các 
dự án đang trong giai đoạn thí điểm.  

Ngoài ra Oracle còn là một hệ CSDL độc lập với hệ điều hành. Nó cho 
phép không chỉ chạy trên các hệ điều hành thương mại Windows mà 
còn có thể chạy trên các hệ điều hành mã nguồn mở miễn phí như 
Linux rất mạnh và rất phổ biến hiện nay. Điều này có thể giúp khách 
hàng sử dụng XBank tiết kiệm được một khoản chi phí đầu tư khá lớn 
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dành cho hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các giải pháp ứng 
dụng ngân hàng hiện nay đa số xây dựng dựa trên công nghệ của 
Microsoft. Do đó muốn triển khai các giải pháp này, khách hàng sẽ 
phải trả một khoản khá lớn tiền bản quyền sử dụng hệ điều hành 
Windows và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server vì Luật Sở Hữu Trí 
Tuệ của Việt nam đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006. 

Khả năng Cân bằng tải (Load Balancing) 
Ở tầng giữa, XBank sử dụng công nghệ phần mềm máy chủ ứng dụng 
chuyên dụng của Oracle (Oracle Application Server 10g) để thực hiện 
các chức năng điều phối các công việc đáp ứng các yêu cầu xử lý thông 
tin từ tất cả các máy trạm gởi đến. Với công nghệ tiên tiến này của thế 
giới, XBank có thể chịu được tải rất lớn, có thể đồng thời phục vụ hàng 
ngàn người sử dụng. Không những thế, khi tải đã vượt giới hạn đáp 
ứng của phần cứng, chỉ cần bổ sung thêm máy chủ mới là hệ thống 
điều phối sẽ tự động �chia việc� cho máy chủ này để giúp cân bằng tải 
ngay. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa kiến trúc 3 lớp và kiến 
trúc 2 lớp truyền thống. Ở kiến trúc 2 lớp, khi quá tải chỉ có cách thay 
thế máy chủ cũ bằng máy chủ mới chứ không thể liên kết công năng 
của nhiều máy chủ và �chia việc� được do đó về nguyên tắc không thể 
mở rộng mãi như ở kiến trúc 3 lớp được, chưa kể hiệu quả đầu tư thấp 
do không khai thác triệt để công năng của các máy móc thiết bị đã đầu 
tư trước đó. Với cơ chế �cộng thêm� năng lực xử lý cho hệ thống như 
vậy có thể nói khả năng chịu tải của hệ thống có thể được nâng lên 
gần như vô hạn. 

Giao diện Web 

Ở đầu cuối, XBank giao tiếp với người sử dụng cuối thông qua các trình 
duyệt web thông dụng Internet Explorer vốn có sẵn trên các hệ điều 
hành Windows của Microsoft. Ngoài ra, các máy trạm là việc không cần 
cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào để vận hành XBank. Các máy trạm 
cũng không cần đòi hỏi phải có cấu hình quá cao để chạy chương trình 
và cũng có thể vận hành trên hệ điều hành Linux miễn phí giúp ngân 
hàng tiết kiệm một khoản chi phí bản quyền khá lớn cho hàng ngàn 
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máy trạm. Hiện tại đã có nhiều ngân hàng lớn tại Việt nam đang 
nghiên cứu chuyển sang sử dụng Linux.  

Tuy thông qua giao thức HTTP nhưng các màn hình giao diện của 
XBank vẫn duy trì lối thể hiện của các phần mềm ứng dụng quản lý 
truyền thống. Điều này giúp người sử dụng, vốn đã từng làm việc trên 
các phần mềm ứng dụng này khác dễ dàng tiếp cận và quen thuộc một 
cách tự nhiên với XBank. Ngoài ra, kiểu giao diện màn hình truyền 
thống vốn chú trọng đến sự thuận tiện trong các thao tác nhập/xuất 
thông tin dành cho các ứng dụng quản lý nên tỏ ra ưu thế hơn hẳn các 
giao diện kiểu trang web vốn thuận tiện trong các mục đích tra cứu 
thông tin trên mạng. 

XBank là một trong số rất ít sản phẩm ứng dụng ngân hàng nội địa 
đang có mặt trên thị trường tại Việt Nam hỗ trợ việc vận hành chương 
trình thông qua trình duyệt web. 

Các ưu điểm vượt trội 
Bằng việc lựa chọn đầu tư nghiên cứu và khai thác các công nghệ và 
kiến trúc hết sức tiên tiến trên đây, có thể nói nền tảng công nghệ và 
kiến trúc của XBank là tương đương với công nghệ và kiến trúc của sản 
phẩm nước ngoài rất lớn và nổi tiếng thế giới như: Flexcube, T24, 
KoreBank,... Trên cơ sở đó, giải pháp XBank của FBS mang đến những 
ưu điểm vượt trội nhờ vào tính ưu việt của công nghệ và kiến trúc sau 
đây: 

! Công năng xử lý cao, chịu tải rất lớn 

! Tính khả chuyển rất cao, Hệ thống đảm bảo có thể lớn dần theo 
quy mô của ngân hàng theo thời gian. 

! Độ ổn định và tin cậy rất cao 

! Mức độ an toàn và bảo mật rất cao và chặt chẽ. (chi tiết xin tham 
khảo thêm tại Mục 7 � Giải pháp An toàn & Bảo mật trong phần sau 
của tài liệu này) 

! Không đòi hỏi cấu hình quá lớn, tiết kiệm và khai thác tối đa chi phí 
đầu tư cơ sở hạ tầng về phần cứng, mạng truyền thông  

! Tiết kiệm hàng triệu đô la chi phí bản quyền cho các phần mềm hệ 
thống. 

! Nhờ vào mô hình tập trung, kiến trúc 3 lớp và giao diện đầu cuối 
thông qua trình duyệt web nên việc triển khai ứng dụng XBank tại 
Ngân hàng rất nhanh. Việc triển khai mở rộng xuống các đơn vị cơ 
sở hiện tại và trong tương lai cũng vô cùng đơn giản và nhanh 
chóng như việc tạo kết nối vào Internet vậy 

! Dễ quản lý và bảo trì hệ thống, không tốn nhiều thời gian, chi phí 
và nhân lực. 
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3. CÁC TÍNH NĂNG CHUNG 

Mô hình thông tin tập trung � tức thời 
Toàn bộ số liệu trong XBank được lưu trữ và quản lý tập trung trên 
máy chủ tại trung tâm. Thông tin khách hàng cũng như cũng như các 
quy chế, chính sách, nghiệp vụ do lãnh đạo đề ra của mọi bộ phận, 
cán bộ được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng thông qua hệ thống số 
liệu tập trung và được cập nhật tức thời tại trung tâm. Việc hỗ trợ kỹ 
thuật và xử lý sự cố cho người sử dụng trên các trạm việc gần xa đều 
được thực hiện một cách tiện lợi ngay tại trung tâm mà không tốn quá 
nhiều nhân lực và thời gian. Việc tổng hợp thông tin được thực hiện tức 
thời và dễ dàng không phải qua các thủ tục truyền nhận số liệu định 
kỳ phức tạp và chậm trễ.  

Các máy trạm làm việc của hội sở kết nối vào máy chủ chính tại trung 
tâm để vận hành qua mạng LAN. Các máy trạm của các đơn vị cơ sở ở 
xa kết nối thông qua mạng riêng ảo VPN dựa trên hạ tầng mạng 
Internet bằng đường ADSL với chi phí đường truyền rất thấp và tốc độ 
cao hoặc Dial-up vào cổng Internet nội hạt không phải tốn chi phí điện 
thoại liên tỉnh. 

Giao dịch online non-stop 24/24 (Any time) 
Với thiết kế mở riêng �cửa sổ� để vận hành công tác cuối ngày mà 
không làm ảnh hưởng đến các giao dịch trực tuyến, XBank hỗ trợ khả 
năng đáp ứng giao dịch trực tuyến non-stop 24/24. Tính năng này đặc 
biệt cần thiết cho các giao dịch từ ATM và các kênh giao dịch E-
Banking. Đây là tính năng mà ngay cả Flexcube và KoreBank cũng 
chưa đáp ứng tốt được. 

Gởi rút nhiều nơi (Any where) 
Với mô hình tổ chức dữ liệu tập trung, việc đáp ứng yêu cầu gởi rút 
nhiều nơi là đương nhiên trong XBank. 

Mô hình giao dịch một cửa 
Mô hình giao dịch một cửa (Teller) là một mô hình đã trỡ thành tiêu 
chuẩn quốc tế trong các ngân hàng. Tuy nhiên do đặc thù mệnh giá 
tiền Việt nam nhỏ do đó khối lượng tiền mặt tại các quỹ của các teller 
có hạn, các giao dịch tiền mặt giá trị lớn cần phải qua quỹ chính. Ở 
điểm này, XBank vận dụng theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng có cải tiến 
để tự động phân luồng giao dịch lớn sang quỹ chính. Điểm mốc giá trị 
phân luồng là một tham số tùy các ngân hàng xác lập cho phù hợp. 

Đa chi nhánh (Multi-Branches) 
XBank được thiết kế nhằm đáp ứng một hệ thống ngân hàng có nhiều 
cấp chi nhánh. Số cấp và cấu trúc chi nhánh được tổ chức động không 
giới hạn có thể áp dụng cho bất kỳ một cấu trúc ngân hàng phức tạp 
như thế nào. 

Đa tệ (Multi-Currencies) 
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XBank là một hệ thống được thiết kế hỗ trợ đa tệ và quy đổi theo đúng 
chế độ quản lý ngoại hối của NHNN Việt nam. Các bút toán mua bán 
ngoại tệ được phát sinh tự động trong các giao dịch khác loại tiền. 

Đa kênh phân phối (Multi-Channels) 
Xu hướng của các ngân hàng hiện đại là mở rộng khả năng phục vụ 
thông qua các kênh điện tử (E-Banking) như: SMS Banking, Phone 
Banking, Internet Banking, ATM,� So với kênh giao dịch truyền thống 
tại quầy, các kênh này có thể mang đến một khả năng giao dịch lớn 
hơn rất nhiều lần do không bị giới hạn về không gian, thời gian là 
khoảng cách địa lý. Hầu hết các thế hệ sản phẩm trước đây đều không 
được thiết kế sẳn sàng cho những kênh giao dịch này. Do đó khá khó 
khăn trong việc tích hợp với các chức năng E-Banking. Là một thế hệ 
sản phẩm mới, XBank đã xác lập khả năng hỗ trợ các kênh giao dịch 
E-Banking từ ngay trong thiết kế và đồng thời, FBS cũng đã xây dựng 
các hệ thống E-Banking để tích hợp với XBank. 

Hệ thống hướng khách hàng và nghiệp vụ 
Khác biệt lớn nhất giữa các hệ thống chương trình hiện đại của nước 
ngoài và các hệ thống chương trình cũ là các hệ thống của nước ngoài 
đặc trọng tâm xử lý giao dịch phát sinh hướng theo khách hàng 
(customer centric) và nghiệp vụ (transaction centric) trong khi các hệ 
thống cũ hiện hành tập trung vào trọng tâm tài khoản (account 
centric). Do đó, các hệ thống nước ngoài hướng tới trọng tâm kinh 
doanh còn các hệ thống cũ thì quá chú trọng đến quản lý do một thời 
gian dài, các ngân hàng đã ăn sâu tư duy kinh tế kế hoạch tập trung 
bao cấp. Nhận thức rõ vấn đề này, FBS đã thiết kế XBank trở thành 
một hệ thống hướng khách hàng và nghiệp vụ. Tất nhiên vấn đề quản 
lý vẫn luôn được quan tâm đầy đủ và đúng mức trong XBank. 

Hạch toán tổng hợp tự động 
Giống như các hệ thống của nước ngoài, trong XBank, nghiệp vụ phát 
sinh được phân tách rõ ràng giữa thông tin của giao dịch và việc hạch 
toán kế toán tổng hợp của phát sinh đó. Teller chỉ cần nhập chính xác 
các thông tin cho chứng từ giao dịch còn lại XBank sẽ tự động tạo các 
bút toán hạch toán tổng hợp. Teller không cần và cũng không thể 
�nhìn thấy� các tài khoản tổng hợp của ngân hàng vốn là các thông tin 
phải được kiểm soát và hạn chế. Ngoài ra mô hình xử lý giao dịch này 
cũng giúp teller xử lý nhanh chóng chính xác hơn và không đòi hỏi 
teller phải được đào tạo nhiều về các kiến thức hạch toán kế toán và 
giúp ngân hàng dễ dàng trong công tác tổ chức đội ngũ teller. 
Quy tắc hạch toán sẽ được cán bộ chuyên trách thiết lập, cập nhật và 
kiểm soát thống nhất toàn ngân hàng. Điều này giúp ngân hàng quản 
lý chế độ kế toán tập trung thống nhất toàn hệ thống và giảm thiểu tối 
đa các sai sót trong việc hạch toán kế toán. 

Tính lãi, phí, thuế tự động 
Trong XBank, việc tính các khoản lãi, phí ngân hàng, thuế GTGT,� 
được thiết kế để tính tự động ngay trên các màn hình xử lý giao dịch 
nhằm giúp việc xử lý giao dịch của teller được nhanh chóng và chính 
xác. 
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Hỗ trợ định nghĩa sản phẩm ngân hàng 
Các nghiệp vụ ngân hàng được tổ chức trong XBank như những sản 
phẩm và ngân hàng sẽ định nghĩa các thuộc tính của các loại hình sản 
phẩm gởi, vay, tiết kiệm, thanh toán, thẻ,� trong từng danh mục sản 
phẩm của từng loại hình dịch vụ trong từng phân hệ cụ thể. Việc đưa 
ra những sản phẩm mới là rất dễ dàng nhanh chóng và thông thường 
không phải đợi chỉnh sửa hay bổ sung chương trình mới đưa ra được 
sản phẩm mới. 

Tổng hợp số liệu toàn hàng tự nhiên 
Với mô hình dữ liệu tập trung, số liệu tổng hợp toàn hàng đương nhiên 
là sẵn có tức thời mà không cần có thủ tục truyền nhận số liệu giữa 
các chi nhánh và hội sở như trong các hệ thống cũ trước đây. XBank 
cũng cung cấp các chức năng in báo cáo tổng hợp và các công cụ 
thống kê, phân tích số liệu giúp công tác điều hành ở các cấp trỡ nên 
hết sức tiện lợi, kịp thời và chính xác. 

Kiểm soát giao dịch 
XBank hỗ trợ chức năng duyệt giao dịch hết sức phù hợp với các quy 
trình kiểm soát giao dịch theo thông lệ ở các ngân hàng Việt nam theo 
cả hai chế độ duyệt ngay tại chỗ (on-line) và theo lô có độ trễ (off-
line). XBank cũng cho phép định nghĩa các trường hợp giao dịch cần 
duyệt và duyệt tự động cũng như đăng ký nhiều người ủy quyền duyệt 
giao dịch để trong mọi trường hợp đều không làm gián đoạn luồng xử 
lý giao dịch. 

Kiểm soát các nguyên tắc nghiệp vụ 
XBank hỗ trợ việc khai báo các ng uyên tắc nghiệp vụ cần kiểm 
soát. Vd: hạn mức món giao dịch, tổng số lần, tổng số tiền giao dịch 
trong ngày, số dư tối thiểu, thấu chi,... và hệ thống sẽ tự động ngăn 
chặn hoạt cảnh báo khi gặp các trường hợp vi phạm nguyên tắc. 

Song song bên cạnh, XBank cũng hỗ trợ chức năng để cán bộ có thẩm 
quyền duyệt thực hiện (Override) các giao dịch khi có cảnh báo. 

Quy tắc trách nhiệm cụ thể 
Tất cả các phát sinh trong XBank đều được Hệ thống tự động ghi nhận 
kèm theo mã số của người sử dụng đã tạo ra nó cùng với ngày giờ cụ 
thể. Thông tin người duyệt giao dịch cũng được ghi nhận đầy đủ. Do 
đó, trách nhiệm được xác định rất rạch ròi cụ thể đến từng người trong 
XBank. 

Đơn giản, tiện lợi, dễ sử dụng 
Đây là tính năng mà FBS chú trọng hàng đầu khi thiết kế và xây dựng 
XBank. Các màn hình giao diện trong XBank đều được thiết kế theo 
hướng mô phỏng giống theo mẫu biểu và bố cục nội dung của các 
chứng từ, sổ sách theo thực tế vốn hết sức quen thuộc với người sử 
dụng. Do đó ngay lần đầu tiên nhìn vào màn hình, người sử dụng cũng 
đã có thể hình dung được phải nhập liệu như thế nào. Bên cạnh đó, tất 
cả các ô nhập mã số ở tất cả các màn hình điều có phím nóng để liệt 
kê danh sách lựa chọn.  
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Bố cục và thể hiện của các màn hình của XBank đều được thiết kế theo 
cùng một quy cách thống nhất theo tiêu chuẩn trong các ứng dụng của 
Oracle. XBank sử dụng thanh công cụ (toolbar) dùng chung thay vì 
quá nhiều nút chức năng trên mỗi màn hình. Các nút công cụ đều có 
hướng dẫn nhanh (hint) và đều có phím nóng chức năng tương ứng 
ngay trên bàn phím để có thể nhập liệu nhanh mà không cần dùng đến 
chuột. Các màn hình đều sử dụng cùng một tông màu nhẹ để khỏi gây 
khó chịu đến mắt của người sử dụng khi phải làm việc lâu với chương 
trình nhưng cũng đủ tương phản để thu hút sự chú ý của người sử 
dụng vào các vùng thông tin bắt buộc hoặc quan trọng. 

Tuy vận hành thông qua các trình duyệt web nhưng XBank vẫn giao 
diện với người sử dụng thông qua các hệ thống thực đơn (menu) và 
các màn hình theo lối ứng dụng truyền thống vốn đã rất quen thuộc 
với nhiều người sử dụng. 

Tiếng Việt Unicode TCVN-6909 
Là sản phẩm nhắm đến phục vụ trước tiên là các ngân hàng trong 
nước, toàn bộ giao diện và dữ liệu trong XBank đều hỗ trợ tiếng Việt có 
dấu sử dụng bộ mã ký tự tiêu chuẩn quốc tế Unicode. Unicode đã được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định làm bộ mã ký tự thống nhất trong 
việc trao đổi thông tin giữa tất cả các cơ quan Nhà nước trên toàn quốc 
và đang là xung hướng sử dụng thống nhất trên tất cả các hệ thống 
thông tin ở mọi doanh nghiệp. 

Kết xuất báo cáo ra nhiều dạng file 
Tất cả các báo cáo trong XBank, ngoài việc in trực tiếp ra máy in, đều 
có thể kết xuất ra nhiều dạng file thông dụng khác nhau như: Excel, 
PDF, TXT, HTML,� Đặc biệt nhất trong số đó là đối với dạng file Excel, 
vốn là dạng file được người sử dụng quan tâm nhất, XBank có thể kết 
xuất ra gần như chính xác như mẫu in (chứ không chỉ là bảng dữ liệu) 
với các cột số được tách biệt (không bị merge cell) và người sử dụng 
hoàn toàn có thể xử lý tiếp file này để phục vụ cho mục đích riêng như 
một file Excel được soạn thảo theo cách thông thường. 

Tính tham số hoá cao, thiết kế mở 
Trong XBank các yếu tố có thể biến đổi trong tương lai đều được đặt 
thành tham số và người sử dụng có thể dùng chức năng [Bảng tham 
số hệ thống] trong Phân hệ Quản trị hệ thống để cấu hình lại hệ thống 
mỗi khi có thay đổi. Điều này giúp XBank dễ dàng thích nghi với các 
thay đổi trong tương lai mà không cần đến việc chỉnh sửa và cập nhật 
lại chương trình. 

Tất nhiên việc cấu hình lại bằng tham số hệ thống chỉ có thể dùng để 
đáp ứng các thay đổi đã lường trước mà thôi. Đối với những thay đổi 
quá lớn thì cần phải chỉnh sửa và cập nhật lại chương trình. Kinh 
nghiệm cho thấy việc chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu khi hệ thống đang vận 
hành thực là một vấn đề khá khó khăn và dễ gây tổn thương làm hệ 
thống mất ổn định. Do đó FBS đã thiết kế XBank theo hướng mở dự 
phòng một số cột thông tin cho các đối tượng dễ có sự thay đổi để sẵn 
sàng sử dụng cho các thay đổi trong tương lai mà cần phải sửa đổi cấu 
trúc dữ liệu. 
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4. CÁC PHÂN HỆ ỨNG DỤNG 
Trong lĩnh vực ngân hàng, FBS có 2 sản phẩm ứng dụng là Hệ thống 
ngân hàng lõi XBank và Hệ thống thẻ thanh toán XCard. Mỗi sản phẩm 
bao gồm nhiều module được tổ chức thành các nhóm như sau:  

Sản phẩm XBank: 
! Nhóm module Core Banking 

− Module Dịch vụ chung (Common Services) 

− Module Thông tin Khách hàng (CIF) 

− Module Kế toán tổng hợp (GL) 

− Module Tiền gởi (Deposit) 

− Module Tiết kiệm (Saving) 

− Module Tín dụng (Loan) 

− Module Kho quỹ (Cash Vault) 

− Module Thanh toán quốc tế (Trade Finance) 

− Module Báo cáo NHNN (SBV Report) 
 

! Nhóm module E-Banking 

− Module SMS Banking 

− Module Phone Banking 

− Module Internet Banking 
 

! Nhóm module MIS (Management Information System) 

− Module Quản lý Tài sản (Asset) 

− Module Nhân sự (HR) 

− Module Tiền lương (Payroll) 
 

Sản phẩm XCard 

− Module Phát hành thẻ (Issuing) 

− Module Chấp nhận thẻ (Acquiring) 

− Module Chuyển mạch thẻ (Switching) 

− Module Quản lý thẻ (Hosting) 

Trong phạm vi mức độ của tài liệu này chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ 
liệt kê các chức năng chính của các module với mục đích giới thiệu sơ 
bộ ban đầu. Các mô tả  chi tiết hơn sẽ được trình bày ở một tài liệu 
khác trong các bước sau của dự án. 

4.1 Core Banking 

Dịch vụ chung (Common Services) 
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Là phân hệ nền tảng bao quát chung lên các phân hệ khác. Nó tuy 
không phục vụ cho một phòng ban nghiệp vụ nào trong doanh nghiệp 
cả nhưng lại đóng vai trò khá quan trọng là công cụ tổ chức thông tin 
và đảm bảo an ninh cho toàn hệ thống bao gồm các chức năng đăng 
ký các danh mục hệ thống và danh mục quản lý nghiệp vụ chung cho 
toàn bộ Hệ thống XBank. Nó cũng bao gồm chức năng quản lý người 
sử dụng và phân quyền. Các chức năng chính: 

! Danh mục 

− Danh mục và cấu trúc Chi nhánh 

− Danh mục Địa phương 

− Danh mục Ngày nghỉ 

− Danh mục Loại tiền tệ 

− Bảng Tỷ giá ngoại hối 

− Biểu Phí ngân hàng 

− Biểu Lãi suất cơ bản 

− Bảng Chế độ kiểm soát nghiệp vụ 

! Quản trị hệ thống  

− Quản lý người sử dụng và vai trò 

− Phân quyền cho người sử dụng. 

− Bảng tham số hệ thống 

− Bảng các thông báo hệ thống 

− Quản lý phiên làm việc 

− Nhật ký hoạt động hệ thống 

Thông tin Khách hàng (CIF) 
! Đăng ký hồ sơ khách hàng 

! Thay đổi thông tin khách hàng 

! Quản lý các mối quan hệ khách hàng 

! Quản lý chữ ký có thẩm quyền 

! Quản lý hạn mức tín dụng của khách hàng 

! Quản lý tài sản thế chấp của khách hàng 

! Xem các thông tin tài khoản và giao dịch khách hàng 

! Truy vấn thông tin khách hàng 

! Thống kê, phân tích thông tin khách hàng   

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo khách hàng 

Kế toán tổng hợp (GL) 
! Kế toán đồ NHNN 

! Danh mục tài khoản tổng hợp 
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! Danh mục các yếu tố chi phí 

! Danh mục các trung tâm chi phí 

! Bảng định nghĩa các nghiệp vụ tổng hợp 

! Mở tài khoản tổng hợp nội bảng 

! Mở tài khoản tổng hợp ngoại bảng 

! Xử lý chứng từ phát sinh nội bảng  

! Xử lý các chứng từ phát sinh ngoại bảng 

! Truy vấn chứng từ tổng hợp phát sinh 

! Truy vấn thông tin tài khoản tổng hợp 

! Bảng đăng ký các công tác tự động cuối kỳ 

! Công tác cuối kỳ (ngày/tháng/năm) 

! Khoá/Mở sổ kế toán 

! Các báo cáo cân đối và sổ sách kế toán 

! Các báo cáo tài chính 

! Công tác quyết toán năm 

Tiền gởi (Deposit) 
! Bảng đăng ký các sản phẩm tiền gởi 

! Bảng đăng ký các nghiệp vụ tiền gởi 

! Mở tài khoản tiền gởi 

! Phong toả/Đóng tài khoản 

! Phát hành séc 

! Tiếp tiền mặt vào quỹ teller 

! Hoàn tiền mặt quỹ teller về quỹ chính 

! Xử lý các giao dịch tiền gởi (thu, chi, chuyển khoản,�) 

! In sổ phụ và giấy báo số dư khách hàng 

! Khoá sổ giao dịch tại quầy 

! Công tác tính lãi 

− Tính lãi tiền gởi cuối ngày 

− Duyệt bảng kê tính lãi 

− In bảng kê tính lãi 

− Tạo bút toán hạch toán lãi tự động 

! Truy vấn các giao dịch tiền gởi 

! Truy vấn thông tin tài khoản tiền gởi 

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo tiền gởi 

Tiết kiệm (Saving) 
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! Bảng đăng ký các sản phẩm tiết kiệm 

! Bảng đăng ký các nghiệp vụ tiết kiệm 

! Mở sổ tiết kiệm 

! Xử lý các giao dịch tiết kiệm (gởi, rút lãi/vốn, tất toán,�) 

! In sao kê 

! Công tác tính lãi 

− Tính lãi tiết kiệm cuối ngày 

− Duyệt bảng kê tính lãi 

− In bảng kê tính lãi 

− Nhập lãi vào vốn 

− Tạo bút toán hạch toán lãi tự động 

! Truy vấn các giao dịch tiết kiệm 

! Truy vấn thông tin sổ tiết kiệm 

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo tiết kiệm 

Tín dụng (Loan) 
! Bảng đăng ký các sản phẩm tiền vay 

! Bảng đăng ký các nghiệp vụ tiền vay 

! Hồ sơ vay tiền 

! Tài sản thế chấp 

! Lịch giải ngân 

! Lịch thu nợ/lãi 

! Duyệt hồ sơ vay 

! Mở tài khoản tiền vay 

! Xử lý các giao dịch tín dụng (giải ngân, thu nợ lãi/vốn, chuyển hạn, 
gia hạn, tất toán,�) 

! In sao kê khế ước vay 

! Công tác tính lãi 

− Tính lãi tiền vay cuối ngày 

− Duyệt bảng kê tính lãi 

− In bảng kê tính lãi 

− Tạo bút toán hạch toán lãi tự động 

! Truy vấn các giao dịch tín dụng 

! Truy vấn thông tin tài khoản vay 

! Xem thông tin các món vay 

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo tín dụng 
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Kho quỹ (Cash Vault) 
! Danh mục các loại mệnh giá tiền 

! Bảng đăng ký các nghiệp vụ kho quỹ 

! Xử lý các nghiệp vụ kho quỹ (thu, chi, đổi tiền, tiếp quỹ, hoàn 
quỹ,�) 

! Theo dõi số thực thu, thực chi 

! In nhật ký quỹ 

! Hoàn chỉnh các bảng kê loại tiền (Cash Denomination) 

! Truy vấn các giao dịch quỹ 

! Các báo cáo kho quỹ 

Thanh toán quốc tế (Trade Finance) 
! Theo dõi L/C xuất khẩu 

! Theo dõi L/C nhập khẩu 

! Chuyển tiền (Remmitance) 

! Bảo lãnh (Shipping Guaranty) 

! Tạo điện SWIFT 

! Truy vấn thông tin giao dịch TTQT 

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo TTQT 
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Báo cáo NHNN (SBV Report) 
! Quản lý các danh mục của NHNN 

! Đăng ký các nhóm chỉ tiêu báo cáo theo QĐ477 & QĐ1747 

! Đăng ký các công thức tính số liệu tự động 

! Điều chỉnh bổ sung số liệu thủ công 

! In các báo cáo để kiểm tra 

! Tạo các file số liệu báo cáo gởi NHNN 
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4.2 E-Banking 

SMS Banking 
! Hỏi đáp Tỷ giá hối đoái, giá vàng 

! Hỏi đáp Biểu lãi suất, biểu phí 

! Hỏi đáp Số dư tài khoản 

! Đổi PIN code 

! Báo số dư sau khi giao dịch 

! Yêu cầu chuyển khoản thanh toán hoá đơn 

Phone Banking 
! Hỏi đáp Tỷ giá hối đoái, giá vàng 

! Hỏi đáp Biểu lãi suất, biểu phí 

! Hỏi đáp Số dư tài khoản 

! Đổi PIN code 

! Fax sổ phụ theo yêu cầu 

! Yêu cầu chuyển khoản thanh toán hoá đơn 

Internet Banking 
! Xem Tỷ giá hối đoái, giá vàng 

! Xem Biểu lãi suất, biểu phí 

! Xem các thông tin các sản phẩm ngân hàng 

! Xem số dư tài khoản 

! Xem và in sổ phụ tài khoản 

! Yêu cầu chuyển khoản thanh toán hoá đơn 
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4.3 MIS 

Quản lý Tài sản & Công cụ 
! Đăng ký mới tài sản 

! Hồ sơ tài sản cố định 

! Hồ sơ công cụ, dụng cụ 

! Di chuyển tài sản 

! Tính khấu hao tài sản 

! Điều chỉnh/đánh giá lại tài sản 

! Kiểm kê tài sản 

! Thanh lý tài sản 

! Hạch toán kế toán tổng hợp 

! Truy vấn thông tin tài sản 

! Các danh mục có liên quan 

! Các báo cáo quản lý tài sản 

Quản lý Nhân sự 
! Quản lý Tuyển dụng 

− Hồ sơ ứng viên 

− Danh sách ứng viên 

− Hồ sơ các đợt tuyển dụng 

− Kết quả thi tuyển 

− Tạo hồ sơ nhân viên mới 

− Danh mục các đơn vị liên quan 

− Truy vấn thông tin ứng viên 

− Truy vấn kết quả tuyển dụng 

− Báo cáo tuyển dụng 

! Quản lý Đào tạo 

− Thông tin kế hoạch đào tạo 

− Thông tin các khoá đào tạo 

− Danh mục các lĩnh vực chuyên môn 

− Danh mục các nhà cung cấp dịch vụ 

− Truy vấn thông tin đào tạo 

− Truy vấn kết quả đào tạo 

− Báo cáo đào tạo 

! Quản lý Nhân viên 

− Hồ sơ nhân viên 
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− Danh sách nhân viên 

− Hợp đồng lao động 

− Đề bạt / Nâng lương 

− Thuyên chuyển 

− Khen thưởng 

− Kỷ luật 

− Đánh giá / Xếp loại 

− Thôi việc 

− Cử đi công vụ 

− Các danh mục có liên quan 

− Truy vấn thông tin nhân viên 

− Tìm kiếm nâng cao 

− Báo cáo nhân sự 

− Các biểu đồ thống kê lao động 

Tiền lương 
! Bảng chấm công chi tiết 

! Bảng chấm công tổng hợp 

! Tính lương và các khoản thu nhập 

! Bảng lương và các khoản thu nhập 

! In bảng lương tháng 

! In phiếu lương 

! Tạo bút toán hạch toán lương 
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! Bảng ngạch bậc lương 

! Các danh mục có liên quan 

! Bảng định nghĩa các yếu tố lương 

! Biểu thuế suất thu nhập 

! Các tham số tính lương 

! Truy vấn thông tin tiền lương 

! Báo cáo tiền lương 

! Các biểu đồ thống kê tiền lương 
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4.4 XCard 

Phát hành thẻ (Issuing) 
! Nhập hồ sơ khách hàng mới 

! Duyệt hồ sơ thông tin khách hàng 

! Duyệt hạn mức tín dụng 

! Theo dõi tài sản thế chấp cho thấu chi 

! Mở tài khoản thẻ mới 

! Nhập khởi tạo thông tin thẻ mới 

! Kiểm tra hồ sơ mở thẻ 

! Cấp PIN - xuất thông tin để in và cá thể hoá thẻ 

! Kích hoạt thẻ 

! Nạp tiền vào tài khoản thẻ � in phiếu thu 

! Nhập hồ sơ khách hàng mới trả lương qua thẻ theo lô từ tập tin 
Excel do khách hàng cung cấp 

! Mở hồ sơ tài khoản thẻ trả lương mới theo lô 

! Nhập khởi tạo thông tin thẻ trả lương mới theo lô 

! Nạp tiền lương vào tài khoản thẻ theo lô từ tập tin Excel  

! in bảng kê nhập tiền lương 

Chấp nhận thẻ (Acquiring) 
! Quản lý danh mục và tình trạng các ATM 

! Quản lý danh mục và tình trạng các máy đọc thẻ (POS) 

! Quản lý danh mục các loại đại lý (MCC) 
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! Quản lý danh mục các đại lý chấp nhận thẻ (Merchant) 

! Bảng đăng ký các loại giao dịch thẻ 

! Xử lý các giao dịch thẻ qua chuẩn ISO-8583 

− Tiền mặt (ATM/Cash) 

− Thanh toán tiền hàng/Dịch vụ (Sales) 

− Thanh toán các hoá đơn (Bill pay) 

− Chuyển khoản (Transfer) 

− Thông tin số dư (Inquiry) 

− In sổ phụ thu gọn (Mini statement) 

− Hoàn lại (Reversal) 

− � 

Chuyển mạch thẻ (Switching) 
! Đón nhận và cập nhật các thông điệp giao dịch thẻ do Chương trình 

chấp nhận thẻ chuyển đến và xử lý giao dịch 

! Kiểm tra số dư tài khoản thẻ để chuẩn chi hoặc từ chối thanh toán 
và trả lời cho module chấp nhận thẻ 

! Tạo và cập nhật các giao dịch của tài khoản thẻ và cập nhật số dư 
tài khoản tức thời 

! Chuyển mạch giao dịch đến Ngân hàng phát hành thẻ liên minh 

! Quản lý Bảng danh mục mã giao dịch  

! In Báo cáo liệt kê giao dịch để kiểm tra đối chiếu 

Quản lý thẻ (Hosting)  
! Quản trị hệ thống thẻ 

− Quản trị hệ thống user 

− Phân quyền hạn cho các theo chức năng 

− Cập nhật Bảng Tham số hệ thống 

− Kiểm soát các phiên làm việc 

− Các danh mục tham chiếu  

! Quản trị nghiệp vụ thẻ 

− Bảng đăng ký các nghiệp vụ phát sinh thẻ 

− Định nghĩa các sản phẩm thẻ 

− Bảng phí dịch vụ và thuế suất VAT của dịch vụ thẻ nợ 

− Bảng phí thường niên 

− Quản lý chính sách khuyến mãi 

− Quản lý Bảng lãi suất của tài khoản thẻ nợ 

− Định nghĩa phương thức hạch toán tổng hợp 
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! Công tác định kỳ tại Trung tâm thẻ 

− Tính phí và thuế GTGT dịch vụ tài khoản thẻ, tự động tạo các 
phát sinh phí, thuế mỗi lần phát sinh giao dịch 

− Tính lãi tài khoản thẻ  

− In Bảng kê tính lãi để kiểm tra và phiếu tính lãi chi tiết của 
từng tài khoản thẻ 

− Duyệt bảng kê lãi và tự động tạo các phát sinh nhập lãi vào 
gốc 

− Chuyển nợ quá hạn các món thấu chi quá hạn 

− Tính phí thường niên, thu phí thường niên tự động khi TK thẻ 
có đủ số dư 

− Tạo các bút toán hạch toán tổng hợp các phát sinh (gửi, rút, 
phí, VAT, lãi nhập gốc, thu chi hộ) trên TK thẻ tự động cuối 
ngày � in bảng kê hạch toán 

− Khoá sổ cuối tháng 

− In các báo cáo định kỳ về tài khoản thẻ 

 

 

! Công tác tại quầy (Teller) 

− Xử lý giao dịch qua TK thẻ tại quầy (nạp tiền, rút tiền, thu 
phí, VAT, chuyển khoản, thanh toán,�) 

− Duyệt giao dịch thẻ tại quầy 

− Khoá/mở thẻ 

− Hỏi đáp thông tin số dư và chi tiết giao dịch của TK thẻ 

− Xem các giao dịch thẻ 

− In sổ phụ các tài khoản thẻ 
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− Tạo các bút toán hạch toán tổng hợp các phát sinh  
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5. ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI 

 

Thiết bị Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị 

Máy chủ dữ liệu 
(Database 
Server) 

! CPU: Intel P4 2.4GHz 

! RAM: 2GB  

! HDD: 2 x 73GB SCSI 

! Drive: DVD-CD RW Drive 

! NIC: 100Mbps 

! O/S: Linux AS/Windows 
2003 Server  

! RDBMS: Oracle 9i/10g 

! CPU: 2 x Intel P4 3.0GHz 
Xeon Dual Core 

! RAM: 4GB  

! HDD: 3 x 73GB SCSI 
RAID-5 

! Drive: DVD-CD RW Drive 

! NIC: 1000Mbps 

! O/S: Linux AS/Windows 
2003 Server 

! RDBMS: Oracle 10g  

Máy chủ ứng 
dụng 
(Application 
Server) 

! CPU: Intel P4 2.4GHz 

! RAM: 4GB  

! HDD: 2 x 73GB SCSI 

! Drive: DVD-CD RW Drive 

! NIC: 100Mbps 

! O/S: Linux AS/Windows 
2003 Server  

! A/S: Oracle Application 
Server 9i/10g 

! CPU: 2 x Intel P4 3.0GHz 
Xeon Dual Core 

! RAM: 8GB  

! HDD: 2 x 73GB SCSI 
RAID-1 

! Drive: DVD-CD RW Drive 

! NIC: 1000Mbps 

! O/S: Linux AS/Windows 
2003 Server 

! A/S: Oracle Application 
Server 9i/10g 

Máy trạm  ! CPU: Intel P3 933MHz 

! RAM: 128 MB  

! HDD: 10GB IDE 

! NIC: 10Mbps 

! O/S: Windows 9X/2K/XP 

! CPU: Intel P4 2.0GHz 

! RAM: 256 MB  

! HDD: 20GB IDE 

! NIC: 100Mbps 

! O/S: Windows 2K/XP 

Mạng LAN  ! 10Mbps ! 100Mbps 

Mạng WAN ! HS: 2 x ADSL 2Mb/640Kb 

! CN: ADSL 1Mb/512Kb 

! HS: 4 x ADSL 4Mb/640Kb 
(MegaVNN Pro) 

! CN: 2 x ADSL 2Mb/640Kb 

Phần cứng 
! Đây là cấu hình ước tính cho khoảng 300 user kết nối giao dịch.  

! Nên sử dụng máy chủ chuyên dụng của các hãng như: IBM, HP 
hoặc Dell. Nếu theo phương án này giá ước tính mỗi máy chủ 
khoảng 8,000 USD. Nếu sử dụng máy chủ do các hãng Việt nam lắp 
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ráp thì giá mỗi cái có cấu hình tương đương như trên khoảng 4,000 
USD.  

! Trong giai đoạn đầu, khi dữ liệu, số user và tần xuất giao dịch còn 
nhỏ (user<150), có thể sử dụng chung một máy chủ cấu hình 
mạnh để vừa làm Database Server vừa làm Application Server. 
Trong giai đoạn sau, tùy theo tình hình phát triển mà tăng cường 
thêm các Application Server. 

Phần mềm hệ thống 
! Trong giai đoạn đầu thí điểm, RDBMS có thể sử dụng phiên bản 

miễn phí Oracle 10g Express Edition. Về sau khi sử dụng Phiên bản 
có bản quyền Oracle Enterprise One thì chi phí bản quyền là 5,000 
USD (không hạn chế số user) 

! Phí bản quyền của phần mềm Oracle Application Server là 5,000 
USD (không hạn chế số user). Cũng có thể lựa chọn một phần mềm 
miễn phí khác thay thế đó là JBoss để vận hành trên các máy chủ 
ứng dụng. 

! Riêng về O/S chúng tôi khuyến cáo sử dụng Enterprise Linux ES 4, 
không phải chỉ vì nó miễn phí bản quyền mà nó đã chứng tỏ qua 
kiểm chứng thực tế là chạy nhanh hơn và ổn định hơn rất nhiều so 
với Windows 2000/2003. 

! Như vậy nếu ngân hàng lựa chọn giải pháp O/S: Enterprise Linux 
ES 4 + RDBMS: Oracle 10g Express Edition + A/S: JBoss thì coi 
như hoàn toàn tiết kiệm được phần chi phí bản quyền các phần 
mềm hệ thống trong khi vẫn duy trì được tính ổn định, tin cậy rất 
cao và hoàn toàn hợp pháp. 

Mạng truyền thông:  
! Mỗi đường truyền ADSL 2Mbps/640Kbps trung bình có thể phục vụ 

cho 1 chi nhánh khoảng 30-40 user. Các chi nhánh lớn nên thuê 2 
line của 2 nhà cung cấp khác nhau để khai thác song song và dự 
phòng cho nhau.  

! Tại hội sở cần có từ 4 line trở lên để phục vụ chung cho toàn hệ 
thống và dự phòng cho nhau. Ngoài ra, Hiện nay đã có nhà cung 
cấp như FPT có dịch vụ FTTH (Fiber To The Home) bằng cáp quang 
có thể đạt tốc độ 16 � 20Mbps có thể là lựa chọn tốt cho tương lai 
tại hội sở. 
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6. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

6.1 Cách tiếp cận 

Phương thức tiếp cận của FBS trong giải pháp triển khai hệ thống Ngân 
hàng lõi XBank dựa trên sản phẩm phần mềm khung XBank của Công 
ty chúng tôi làm cơ sở dựa trên đó tiến hành khảo sát, phân tích các 
yêu cầu đặc thù tại Ngân hàng để phù hợp hoá (customization) rồi mới 
triển khai đưa vào sử dụng. 

Các yêu cầu đặc thù chi tiết sẽ được xác định và đáp ứng thông qua 
giai đoạn khảo sát và phân tích khoảng cách giữa các tính năng hiện 
có của sản phẩm XBank và yêu cầu thực tế (thuật ngữ chuyên môn gọi 
là Gap Analysis) nếu như giải pháp đề xuất của Công ty FBS được chọn. 

Cách tiếp cận này vừa nhanh do không phải bắt đầu dự án từ con số 
không và vừa đảm bảo phù hợp cao với yêu cầu của ngân hàng do 
không phải là dạng phần mềm đóng gói không sửa đổi. Đây cũng là 
cách làm của hầu hết các dự án hiện đại hoá của các ngân hàng tại 
Việt nam theo nguồn vốn tài trợ của World Bank mà chúng tôi đã được 
tham gia. 

6.2 Chiến lược thực hiện 

Triển khai Core Banking là một dự án có tính phức tạp cao do liên quan 
đến quy trình làm việc của tất cả các bộ phận trong toàn ngân hàng. 
Thống kê thực tế cho thấy chỉ có khoảng 30% dự án triển khai Core 
Banking thực sự thành công theo nghĩa đạt được đầy đủ các mục tiêu 
đặt ra đúng trong khoảng thời gian và kinh phí dự kiến. Do đó để đạt 
được thành công, không chỉ đòi hỏi mức độ chuyên nghiệp và chất 
lượng sản phẩm phần mềm của nhà cung cấp mà còn phải có sự quyết 
tâm và nổ lực của ngân hàng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, yếu tố 
mang tính quyết định đầu tiên là hai bên cần thống nhất một chiến 
lược thực hiện thật hữu hiệu và có tính khả thi rõ rệt. 

Kinh nghiệm triển khai thành công các dự án tin học tại nhiều đơn vị 
lớn của FBS cho thấy, chiến lược tốt nhất hiện nay là dựa trên một giải 
pháp ứng dụng tốt trên cơ sở đó hoạch định các hệ thống mục tiêu 
tổng thể cho đơn vị và đi sâu vào phân tách hệ thống mục tiêu tổng 
thể này ra làm nhiều giai đoạn thực hiện. Mỗi giai đoạn sẽ giải quyết 
một nhóm mục tiêu nào đó, có tính đến thứ tự thực hiện hợp lý và 
khoa học. Đây chính là nguyên lý chia nhỏ một vấn đề phức tạp thành 
nhiều vấn đề nhỏ đơn giản hơn để giải quyết nhưng phải có sự phân 
tích tính hệ thống của vấn đề tổng thể trước nhằm tránh tình trạng giải 
quyết xong những vấn đề nhỏ nhưng không thể hệ thống lại để giải 
quyết vấn đề tổng thể. 

Cụ thể đối với trường hợp Dự án Hiện đại hoá ngân hàng Thái Bình 
Dương, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của mình, Chúng tôi đề nghị 
chiến lược thực hiện Dự án như sau: 
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Toàn bộ dự án nên được chia thành 3 nhóm mục tiêu để tiến hành qua 
3 giai đoạn: 

 
! Giai đoạn 1 (6 tháng): Triển khai Core Banking 
! Giai đoạn 2 (3 tháng): Triển khai XCard 
! Giai đoạn 3 (6 tháng): Triển khai E-Banking + MIS 

6.3 Phương pháp tiến hành 

Trong mỗi giai đoạn, FBS áp dụng các phương pháp tiến hành theo 
phương pháp luận của các dự án quốc tế và có vận dụng cải tiến cho 
phù hợp với thực tế tại các ngân hàng trong nước. Chủ yếu bao gồm 
10 bước công việc chính như sau: 

 
Bước Công việc 

1 Khảo sát yêu cầu chi tiết (User Requirement) 
2 Phân tích khác biệt (Gap Analysis) 
3 Phù hợp hoá hệ thống (Customization) 
4 Chuẩn bị số liệu và kịch bản kiểm tra (Testbed)  
5 Cài đặt và cấu hình chương trình để kiểm tra (Installation) 
6 Kiểm tra chấp nhận hệ thống (User Acceptance Test) 
7 Huấn luyện người sử dụng (Training) 
8 Tinh chỉnh hệ thống (Fine Tuning) 
9 Vận hành thử nghiệm (Piloting) 
10 Vận hành chính thức (Launch) 
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7. GIẢI PHÁP AN TOÀN & BẢO MẬT 

7.1 Giải pháp bảo mật 

Là một hệ thống Core Banking được xây dựng theo kiến trúc đa lớp 
dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, XBank có 
một chiến lược bảo mật rất tin cậy qua nhiều tầng như sau: 

Tầng mạng truyền thông 
Dữ liệu trên đường truyền qua mạng riêng ảo VPN vốn luôn được mã 
hoá và giải mã ở 2 đầu gởi nhận theo co chế mã công khai (PKI) rất an 
toàn và bảo mật. Nếu có ai đó cố tình và bằng những thủ thuật đặc 
biệt nào đó để trích trộm các thông tin này cũng không tài nào giải mã 
được nội dung của các thông tin này. 

Ngoài ra, hệ thống cho phép kiểm soát đảm bảo chỉ có các máy trạm 
được đăng ký mới truy cập được vào Hệ thống. Hệ thống giao tiếp với 
bên ngoài qua máy chủ ứng dụng với giao thức HTTP và một cổng 
riêng tự chỉ định (vd: port 7777) và chỉ qua duy nhất cổng này. Do đó 
tất cả các dịch vụ mạng khác như ping, ftp, telnet,� đều bị cấm nên sẽ 
vô hiệu hoá mọi sự thâm nhập trái phép từ bên ngoài.  

Tầng hệ điều hành 
Khác với các hệ thống xây dựng trên Foxpro, VFP, Access,� bắt buộc 
phải gán quyền ghi trên các tập tin dữ liệu cho mọi người sử dụng, các 
trạm làm việc sử dụng XBank chỉ giao tiếp với tài nguyên hệ thống qua 
web browser kết nối đến một cổng chỉ định trên máy chủ ứng dụng. 
Người sử dụng hoàn toàn không cần được gán bất cứ quyền hạn gì 
trên các tập tin chứa dữ liệu trên máy chủ. Bất cứ thao tác nào tác 
động đến dữ liệu đều phải thông qua chương trình XBank với sự kiểm 
soát quyền hạn chặt chẽ của chương trình. Toàn bộ tài nguyên thông 
tin được lưu trữ trên các máy chủ ứng dụng và máy chủ dữ liệu (cả hai 
có thể đặt trên cùng một máy chủ vật lý duy nhất). Máy chủ được cài 
đặt các hệ điều hành mạng như Windows 2000/2003 hoặc Linux đều là 
những hệ điều hành bảo mật cao. Mật khẩu quản trị của máy chủ chỉ 
giao cho người quản trị hệ thống của Ngân hàng giữ để sử dụng khi 
cần có sự cài đặt, nâng cấp, sửa chữa hệ thống mà thôi. Có thể nói 
người sử dụng không cần và cũng không thể biết dữ liệu được lưu trữ ở 
đâu và như thế nào trên máy chủ và cũng không thể mở trực tiếp tập 
tin dữ liệu trong Oracle lên để chỉnh sửa vào đó như đối với Foxpro, 
VFP, Access được. Điều này loại trừ hoàn toàn các sự cố vô tình hoặc 
cố tình hủy hoại các tập tin vật lý chứa dữ liệu của Hệ thống từ chính 
các nhân viên trong nội bộ ngân hàng. 

Tầng cơ sở dữ liệu 
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được XBank sử dụng là Oracle, là một hệ 
quản trị nổi tiếng trên thế giới về tính bảo mật và khả năng phân 
quyền dữ liệu chặt chẽ đáp ứng những tiêu chuẩn bảo mật của Bộ 
Quốc Phòng Mỹ. Bất cứ sự truy xuất nào vào cơ sở dữ liệu đều phải 
được kiểm tra mật khẩu thẩm quyền. Nó có thể cho phép gán các 
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quyền xem, thêm, sửa, xoá đến từng cột và từng dòng dữ liệu nào đó 
cho từng nhóm/người sử dụng. FBS đã vận dụng khai thác tối đa thế 
mạnh bảo mật của Oracle vào hệ thống XBank của mình trong việc tổ 
chức phân quyền  

Tầng ứng dụng 
XBank có các cơ chế riêng cho phép người quản trị nghiệp vụ của hệ 
thống gán các quyền hạn rất chặt chẽ và linh hoạt tùy theo cơ cấu tổ 
chức của ngân hàng. 

! Kiểm tra thẩm quyền truy cập 

! Quyền hạn theo các vai trò 

! Phân quyền trên nhóm dòng dữ liệu 

! Chức năng kiểm soát an ninh 

7.2 Giải pháp an toàn dữ liệu 

Vấn đề an toàn số liệu trong XBank được đảm bảo bằng một vài hoặc 
kết hợp tất cả các biện pháp sau đây: 

Biện pháp phần cứng 
Sử dụng công nghệ RAID-5 tự động ghi sao lưu thông tin dự phòng 
trên dãy các đĩa cứng liên kết. Mỗi khi một trong các đĩa bị hỏng hóc 
vật lý, hệ thống sẽ tự động phục hồi từng các thông tin sao lưu dự 
phòng và đảm bảo cho hệ thống hoạt động thông suốt trong khi cán 
bộ kỹ thuật lấy đĩa cứng bị hỏng ra để tìm cách sửa chữa hoặc thay 
thế. Để có thể sử dụng biện pháp này FBS khuyến cáo khách hàng sử 
dụng các máy chủ chuyên dùng có hỗ trợ công nghệ RAID-5.  

Biện pháp phần mềm hệ thống 
Sử dụng chức năng Mirror trong hệ điều hành và chức năng Backup & 
Recovery trong hệ quản trị CSDL Oracle. Các chức năng hệ thống này 
giúp thiết lập một cơ chế sao lưu tự động và phục hồi nóng số liệu trên 
máy chủ mỗi khi có những sự cố nghiêm trọng về phần mềm làm ảnh 
hưởng dữ liệu của hệ thống.  

Biện pháp sao lưu thủ công 
Dùng các hệ thống sao lưu bằng băng từ hoặc đĩa CD/DVD để định kỳ 
(tuần/tháng/năm) lưu trữ số liệu trên máy chủ và mang cất ở những 
nơi an toàn dự phòng các trường hợp hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng 
do thiên tai hoặc thảm họa. 

Biện pháp trung tâm dự phòng 
Khi đã phát triển trỡ thành rất lớn, tần suất giao dịch của Ngân hàng 
lên rất cao và liên tục 24/24. Lúc này tính sẵn sàng (Availability) của 
hệ thống được yêu cầu rất cao. Hệ thống không thể dừng bất cứ một 
giây nào. Giải pháp thiết lập một Trung tâm dự phòng thảm họa 
(Disaster Recovery) sẽ phải được tính đến. Với kiến trúc và công nghệ 
của Oracle 10g, các vấn đề trên đã là những tính năng được thiết kế 
sẵn cho bài toán này.  
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